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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1 Giới thiệu về dự toán:
- Tên dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Học bạ số
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
1.2. Giới thiệu về gói thầu:
[bookmark: _GoBack]- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Học bạ số.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Khởi tạo phát hành Học bạ số các cấp tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX; ký học bạ số; hủy học bạ số; quản lý học bạ số; Tra cứu học bạ số đã lưu hành của học sinh…); hướng dẫn sử dụng phần mềm
	


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 360 ngày.
1.3. Văn bản pháp lý:
- Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2025; 
- Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 về việc tạm ứng dự toán chi và bổ sung dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (đợt 1) năm 2025; 
- Quyết định số 768//QĐ-SGDĐT ngày 09/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Học bạ số”; 
Quyết định số 1039/QĐ-SGDĐT ngày 28/11/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt dự toán Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Học bạ số; 
- Quyết định số 1053/QĐ-U SGDĐT ngày 02/12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Học bạ số.
1.4. Địa điểm thực hiện dự án
- Vị trí: Các cơ sở giáo dục cấp tiểu học; cấp THCS; cấp Trung học phổ thông và Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
1.5. Quy mô của dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với Phần mềm Học bạ số. 
Thực hiện triển khai Phần mềm Học bạ số từ năm học 2025 - 2026 tại: cơ sở giáo dục cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 
2. Mục tiêu công việc:
Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ đảm bảo các mục tiêu sau:
- Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống Học bạ số thống nhất, đồng bộ cho tất cả cấp học trên địa bàn thực hiện.
- Hỗ trợ ký số, phát hành, tra cứu và quản lý vòng đời học bạ số theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và CSDL ngành.
- Cung cấp công cụ thống kê, báo cáo, dashboard trực quan theo từng cấp học, từng trường và tổng hợp toàn tỉnh.
- Đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối với CSDL ngành giáo dục, đảm bảo an toàn thông tin.
- Đảm bảo đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung
- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên nền tảng web, tương thích trình duyệt phổ biến và thiết bị di động.
- Tích hợp ký số từ xa, ký USB Token, ký HSM theo chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Có khả năng xử lý đồng bộ dữ liệu với CSDL Ngành.
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
- Hệ thống phải cho phép phân quyền chi tiết theo vai trò (Admin, CBQL, GVCN, GVBM, văn thư, phụ huynh).
- Bảo đảm tốc độ phản hồi nhanh, thời gian truy xuất dữ liệu dưới 3 giây trong điều kiện tải bình thường.
3.2. Yêu cầu về bảo mật
- Mã hóa dữ liệu SSL/TLS trong suốt quá trình truyền tải.
- Có cơ chế kiểm soát truy cập đa lớp, log đầy đủ lịch sử người dùng.
- Có sao lưu dữ liệu định kỳ hằng ngày, hằng tuần, lưu trữ tại hai vị trí độc lập.
- Hệ thống được thiết kế đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 3
3.3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ
- Uptime của hệ thống ≥ 99,5%.
- Xử lý lỗi trong vòng 04 giờ đối với lỗi nghiêm trọng.
- Khả năng mở rộng để đáp ứng tối thiểu 300.000 bản ghi học bạ.
3.4. Yêu cầu về đấu thầu bền vững
- Giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên máy chủ, ưu tiên hạ tầng Cloud thân thiện môi trường.
- Áp dụng giải pháp hạn chế rác thải điện tử, tiết kiệm năng lượng.
- Không được đưa yêu cầu mang tính hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
3.5. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
- Nghị định số 64 2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07/9/2020 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số;
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
- Đảm bảo các tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật nền tảng điện toán đám mấy phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 và văn bản số 2612/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đảm bảo ATTT theo cấp độ được quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
- Đáp ứng các yêu cầu về triển khai học bạ số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch số 904/KH-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai học bạ số cấp trung học; Công văn số 115/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm Học bạ số cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 119/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Học bạ số cấp tiểu học; Kế hoạch số 35/KH-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện Học bạ số cấp Tiểu học;
- Bảo đảm tuân thủ khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, đảm bảo kết nối, tương thích hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về an ninh, an toàn thông tin; bảo đảm việc ký số tuân thủ theo các quy định hiện hành;
- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
3.6. Về công nghệ phát triển
Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web-based, sử dụng các công nghệ phát triển front-end và back-end phổ biến hiện nay, cho phép linh hoạt trong phát triển và triển khai, thuận tiện cho việc phát triển mở rộng và bảo trì.
Front-end Development: xây dựng giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) của ứng dụng web. Các công nghệ và công cụ phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm: Angular JS, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Vue.js, Nginx, Bootstrap, PHP, …
Back-end Development: xây dựng logic xử lý và quản lý dữ liệu cho ứng dụng web. Các công nghệ và công cụ phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm: Node.js, PHP, Python, Java, HTML, JavaScript, Spring Boot, Node.js, …
Chuẩn kết nối web: API
Chuẩn trao đổi dữ liệu: XML; Json; …
3.7 Ngôn ngữ lập trình:
Để tăng khả năng bảo trì và tính dễ hiểu của mã nguồn (source code), hệ thống phải được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến (PHP, Java, JavaScript, Python, C#, ...)
3.8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
Sử dụng các hệ quản trị CSDL phổ biến như: MySQL, SQL Server, Oracle,
noSQL, MongoDB hoặc tương đương.
4. Các yêu cầu chi tiết về chức năng nghiệp vụ đối với phần mềm học bạ số 
4.1 Mô hình tổng thể hệ thống
Phần mềm Phần mềm Học bạ số được xây dựng trên mô hình kiến trúc đa lớp, đảm bảo hệ thống có sự linh hoạt với tính module hóa cao, khả năng dễ dàng mở rộng và nâng cấp.

Mô hình tổng thể hệ thống được đề xuất như sau:
[image: A diagram of a diagram of a computer
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Hình Mô hình tổng thể hệ thống
4.2 Mô hình kiến trúc vật lý
[image: A diagram of a diagram of a computer
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Hình Mô hình kiến trúc vật lý
Phần mềm được cung cấp cho người dùng thông qua mạng internet, các thành phần của phần mềm được cài đặt trong hệ thống cloud của nhà cung cấp dịch vụ và tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như an toàn bảo mật của cơ quan nhà nước.
Database lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm các thành phần database được cài đặt theo cơ chế Master Slave để đảm bảo dữ liệu được backup theo thời gian thực và hỗ trợ chia tải qua hệ thống cân bằng tải đảm bảo tình liên tục và sẵn sàng cao, có khả năng mở rộng ra nhiều Database Node dữ liệu đáp ứng như cầu lưu lượng phát  sinh. Các máy chủ được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa Firewall có cấu hình cao, có backup dự phòng.
4.3 Yêu cầu về quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa
Đối với cấu trúc thông tin Học bạ số và các quy trình nghiệp vụ phải đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 119/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Học bạ số cấp tiểu học; Công văn số 115/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thí điểm Học bạ số cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.
4.3.1 Quy trình khai báo và đăng ký chứng thư chữ ký số của Cơ sở giáo dục
- Mô hình quy trình nghiệp vụ
[image: A diagram of a company
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Các bước thực hiện mô tả trong bảng bên dưới:
	Bước
	Mô tả
	Ràng buộc

	
1
	Văn thư/quản trị viên CSGD khai báo thông tin chứng thư chữ ký số của đơn vị trên phần mềm của CSGD hoặc trên Hệ
thống CSDL học bạ số
	
Ký số bằng chứng thư chữ ký số (tổ chức) của đơn vị

	2
	CSGD gửi đăng ký chứng thư chữ ký số của đơn vị lên Hệ thống CSDL học bạ số
	Chứng thư chữ ký số của đơn vị sẽ dùng để ký phát hành học bạ

	
3
	Sở/ Đơn vị QLGD cấp xã kiểm tra thông tin chứng thư chữ ký số của đơn vị (trên Hệ thống CSDL học bạ số)
	Chứng thư chữ ký số của đơn vị sẽ dùng để ký phát hành học bạ

	
4
	
Sở/ Đơn vị QLGD cấp xã phê duyệt chứng thư chữ ký số của đơn vị
	Chứng thư chữ ký số của đơn vị sẽ dùng để ký phát hành học bạ. Trạng thái phê duyệt chứng thư
chữ ký số

	5
	CSGD kiểm tra trạng thái phê duyệt, sẵn sàng sử dụng để ký số học bạ
	Chứng thư chữ ký số của đơn vị



4.3.2 Quy trình tạo lập và phát hành học bạ số
· Mô hình quy trình nghiệp vụ
[image: A diagram with text and images
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Mô tả chi tiết
	Bước
	Nội dung
	Thực hiện
	Chi tiết/Dữ liệu

	1
	Nhà	trường	xác nhận hoàn thành tổng kết
	Văn thư/quản trị viên
	Dữ liệu tổng kết của học sinh

	2
	Khởi tạo học bạ số
	Văn thư/quản trị viên
	Chọn học sinh và thực hiện khởi tạo học bạ số

	
3
	
Kiểm tra dữ liệu học bạ
	
Giáo viên
	Giáo	viên	thực hiện kiểm tra thông tin học bạ của học sinh được khởi tạo




	
4
	
Giáo viên ký duyệt
	
Giáo viên
	Giáo viên thực hiện ký duyệt vào học bạ đã khởi tạo

	

5
	
Cán	bộ	quản	lý nhà trường ký duyệt
	
Cán bộ quản lý nhà trường
	Sau khi giáo viên đã ký duyệt, lãnh đạo nhà trường thực hiện ký duyệt học bạ số của học sinh

	

6
	
Kiểm tra trạng thái phê duyệt chứng thư chữ ký số của CSGD
	

Văn thư/quản trị viên
	Chứng thư chữ ký số của CSGD dùng để ký phát hành học bạ cần được đăng ký và phê duyệt từ đơn vị quản lý trực tiếp
(Sở GDĐT/ Đơn vị QLGD cấp xã)

	
7
	
Ký số phát hành
	
Văn thư/quản trị viên
	Ký số phát hành học bạ. Đây là chữ ký số (tổ chức) của CSGD.

	
8
	Xác nhận hoàn thành và gửi dữ liệu lên Hệ thống CSDL học bạ số
	
Văn thư/quản trị viên
	Xác nhận hoàn thành học bạ số và gửi dữ liệu học bạ số lên Hệ thống CSDL học bạ số

	9
	Tiếp nhận học bạ số
	Hệ	thống CSDL học bạ số
	Lưu trữ trên Hệ thống CSDL học bạ số

	
10
	
Lưu hành học bạ số
	Hệ	thống CSDL học bạ số
	CSGD lưu hành học bạ số trên Hệ thống CSDL học bạ số

	
11
	Kiểm tra dữ liệu học bạ số được phát hành
	
Văn thư/quản trị viên
	CSGD kiểm tra dữ liệu học bạ số được phát hành



4.3.3 Quy trình Thu hồi học bạ số
· Mô hình quy trình nghiệp vụ
 [image: A diagram of a flowchart

AI-generated content may be incorrect.]
· Mô tả các bước trong quy trình
Các bước thực hiện được mô tả trong bảng bên dưới
	Bước
	Nội dung
	Thực hiện
	Chi tiết/Dữ liệu

	1
	Cơ sở giáo dục lập danh sách học bạ số cần thu hồi
	CSGD
	Danh sách mã học bạ

	2
	Gửi yêu cầu thu hồi học bạ số lên Hệ thống CSDL học bạ số
	CSGD
	Danh sách học bạ số

	3
	Sở/Đơn vị QLGD cấp xã tiếp nhận yêu cầu, thực hiện kiểm tra xác minh trên Hệ thống CSDL học bạ số
	Sở GDĐT/ Đơn vị QLGD cấp xã
	Danh sách học bạ số

	4
	Sở/ Đơn vị QLGD cấp xã phê duyệt yêu cầu thu hồi học bạ
	Sở GDĐT / Đơn vị QLGD cấp xã
	Danh sách học bạ số

	5
	Kiểm tra trạng thái phê duyệt thu hồi học bạ số
	CSGD
	Danh sách học bạ

	
6
	CSGD thực hiện tạo lập lại các học bạ, sau đó tiến hành gửi lại học bạ mới
	
CSGD
	Danh sách học bạ



4.4 Các chức năng của phần mềm Học bạ số
Phần mềm học bạ số được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030";
- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và kế hoạch 213/KH-BGDĐT ngày 01/03/2024, trong đó có nội dung về triển khai thí điểm học bạ số.
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và  đảm bảo các quy định về bảo vệ, quản lý, sử dụng dữ liệu cá nhân.
- Thông tư số 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/07/2-21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông.
- Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT quy định đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT.
- Công văn số 1131 /KHCNTT-DL ngày 14/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tạm thời về chuẩn hóa định dạng dữ liệu học bạ số;
		- Quyết định số 3016 /QD-BGDDT ngày 31/10/ 2025 về Ban hành quy định về chuẩn hoá định dạng dữ liệu học bạ số
		- Bảo đảm tuân thủ khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ đảm bảo kết nối, tương thích hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về an ninh, an toàn thông tin; bảo đảm việc ký số tuân thủ theo các quy định hiện hành;
	- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về nâng cấp, bổ sung chức năng, tính năng kỹ thuật mới theo các quy định có liên quan của nhà nước. Có khả năng kết nối, liên thông với các ứng dụng, hệ thống thông tin khác và các yêu cầu phát sinh khác trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ của Chủ đầu tư.
	- Bảng yêu cầu các chức năng chính của phần mềm, như sau:



	STT
	Tên chức năng
	Mô tả chức năng
	Người sử dụng

	Chức năng cấp Tiểu học

	1
	Dashboard tổng quan cấp tiểu học
	1. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Admin trường, ban giám hiệu
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên bộ môn
	

	2
	Thống kê trạng thái học bạ số tiểu học
	1. Xem thống kê trạng thái học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê trạng thái học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo từng trạng thái
	

	3
	Thống kê tỉ lệ xác thực học bạ tiểu học
	1. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo trạng thái xác thực
	

	4
	Thống kê tình hình lưu hành học bạ số tiểu học
	1. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết tình hình lưu hành học bạ của lớp
	

	5
	Thống kê thông tin chứng thư số của trường tiểu học
	1. Xem thông tin chứng thư số của nhà trường
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Tải CTS của nhà trường
	

	6
	Thống kê nhân sự có tài khoản ký số tiểu học
	1. Xem tổng quan số lượng nhân sự có tài khoản ký số
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết thông tin tài khoản ký số của nhân sự
	

	
	
	3. Cấu hình tài khoản ký số cho nhân sự nhà trường
	

	
	
	4. Tìm kiếm thông tin bằng tên giáo viên, tài khoản ký số
	

	
	
	5. Nhập danh sách tài khoản ký số bằng excel
	

	
	
	6. Xuất excel danh sách tài khoản ký số
	

	7
	Thống kê chữ ký số nhân sự tiểu học
	1. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái còn hạn
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái hết hạn
	

	
	
	3. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	
	
	4. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	8
	Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trường tiểu học
	1. Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trường theo trạng thái đã hoàn thành ký và chưa hoàn thành ký
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết tỉ lệ ký học bạ toàn trường
	

	9
	Thống kê ký học bạ tiểu học
	1. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên bộ môn
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Cán bộ quản lý
	

	
	
	4. Thống kê số lượng ký phát hành học bạ
	

	
	
	5. Thống kê ký học bạ theo khối
	

	
	
	6. Thống kê chi tiết số lượng ký, chưa ký học bạ theo lớp
	

	10
	Thống kê đăng ký dịch vụ HBS tiểu học
	1. Thống kê số lượng đăng ký dịch vụ HBS theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thống kê chỉ tiết đăng ký dịch vụ HBS theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết thông tin gói đăng ký, danh sách đăng ký HBS
	

	11
	Cấu hình tạo HBS tiểu học
	1. Cấu hình cho phép GVCN khởi tạo học bạ số
	Admin trường

	
	
	2. Cấu hình CBQL ký học bạ
	

	
	
	3. Cấu hình ngày tạo học bạ số
	

	
	
	4. Cấu hình ngày ký phát hành học bạ số
	

	
	
	5. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 1
	

	
	
	6. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 2
	

	
	
	7. Cấu hình hiển thị chỗ ở hiện nay
	

	
	
	8. Cấu hình hiển thị địa chỉ nơi sinh
	

	12
	Đăng ký chứng thư số của trường cấp tiểu học
	1. Xem thông tin chứng thư số
	Admin trường

	
	
	2. Cập nhập thông tin chứng thư số
	

	
	
	3. Gửi đăng ký chứng thư số lên CSDL Ngành
	

	
	
	4. Xem trạng thái chứng thư số trên CSDL Ngành
	

	13
	Phân quyền văn thư ký phát hành học bạ tiểu học
	1.Thêm nhân sự cần phân quyền
	Admin trường

	
	
	2. Sửa phân quyền
	

	
	
	3. Xoá phân quyền
	

	
	
	4. Xem danh sách đã phân quyền
	

	14
	Cấu hình cho phép PHHS tra cứu học bạ số trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	1. Cấu hình cho phép/không cho phép PHHS tra cứu học bạ số trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách các lớp được cấu hình tra cứu học bạ trên app theo bộ lọc khối
	

	15
	Khởi tạo học bạ số tiểu học
	1. Lọc học sinh theo Khối
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Lọc học sinh theo lớp
	

	
	
	3. Cấu hình giáo viên ký trang bìa học bạ
	

	
	
	4. Cấu hình giáo viên ký trang kết quả học tập
	

	
	
	5. Lọc học sinh theo Trạng thái học bạ (đã khởi tạo/chưa khởi tạo)
	

	
	
	6. Lọc học sinh theo trạng thái được lên lớp/ chưa lên lớp
	

	
	
	7. Xem trước học bạ XML của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	8. Xem trước học bạ PDF của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	9. Chọn học sinh để khởi tạo học bạ số
	

	
	
	10. Tự động nhận biết lỗi và cảnh báo các dữ liệu bắt buộc còn thiếu hoặc sai định dạng trước khi khởi tạo học bạ số
	

	16
	Cập nhật CCCD GVCN
	1.Lọc danh sách học bạ theo lớp
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2.Tự động tìm kiếm CCCD của giáo viên và thay thế bằng CCCD 12 số cho GVCN từ hồ sơ nhân sự vào học bạ XML
	

	17
	Giáo viên bộ môn ký số học bạ
	1. Xem danh sách học bạ số theo cấp (THCS/THPT)
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem danh sách học bạ số theo khối
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	

	
	
	4. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	5. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	6. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	7. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	8. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	9. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	10. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	11. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	18
	Giáo viên bộ môn hủy ký số học bạ
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	19
	Giáo viên chủ nhiệm ký số học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	20
	Giáo viên chủ nhiệm hủy ký số học bạ tiểu học
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	21
	CBQL ký duyệt học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	22
	CBQL hủy ký số học bạ tiểu học
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	23
	Ký phát hành học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Văn thư

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	Admin trường

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	 

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	 

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	 

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	 

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	 

	24
	Lịch sử ký học bạ tiểu học
	1. Xem lịch sử ký 1 học bạ
	Giáo viên chủ nhiệm, Admin trường

	
	
	2. Chọn 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản học bạ đã chọn
	

	25
	Xoá học bạ tiểu học
	1. Xóa một học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Xóa nhiều học bạ đã chọn
	

	26
	Quay lại phiên bản trước của học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách các phiên bản của học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Chọn phiên bản cần quay lại của từng học bạ
	

	
	
	3. Chọn phiên bản cần quay lại cho tất cả học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản trước của học bạ đã chọn
	

	27
	Danh sách học bạ số tiểu học
	1. Xem danh sách học bạ đang khởi tạo
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã tạo lập
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ đã đóng gói
	

	
	
	4. Xem danh sách học bạ đang lưu hành
	

	28
	Xem kết quả đồng bộ học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách kết quả đồng bộ học bạ của học sinh theo messageid
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. xem chi tiết thông tin trong học bạ theo messageid
	

	29
	Đóng gói phát hành học bạ tiểu học
	1. Lọc học bạ theo lớp
	Admin trường

	
	
	2. Lọc học bạ theo toàn trường
	

	
	
	3. Chọn học bạ
	

	
	
	4. Đóng gói học bạ phát hành mới
	

	30
	Quản lý gói học bạ số phát hành tiểu học
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	31
	Xoá gói tin phát hành tiểu học
	1. Xóa 1 hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ đã chọn
	Admin trường

	
	
	2. Xoá tất cả gói tin phát hành học bạ
	

	32
	Gửi gói tin học bạ cấp tiểu học lên CSDL Ngành
	1. Gửi một hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ lên CSDL Ngành
	Admin trường

	
	
	2. Gửi tất cả gói tin phát hành học bạ lên CSDL ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	
	
	6. Xem thông tin học bạ trong gói tin đã gửi
	

	33
	Đóng gói và ký học bạ tiểu học thu hồi
	1. Tìm kiếm học bạ đang lưu hành
	Admin trường

	
	
	2. Chọn học bạ cần thu hồi
	

	
	
	3. Đóng gói học bạ cần thu hồi
	

	
	
	4. Ký gói học bạ cần thu hồi
	

	34
	Quản lý gói tin yêu cầu thu hồi học bạ tiểu học
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	35
	Lịch sử ký gói tin yêu cầu thu hồi học bạ tiểu học
	1. Xem lịch sử ký 1 gói tin
	Admin trường, Văn thư

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký đã chọn của gói tin
	

	36
	Xoá gói tin yêu cầu thu hồi học bạ tiểu học
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Xoá gói tin đã chọn
	

	37
	Quay lại phiên bản trước của gói tin yêu cầu thu hồi học bạ tiểu học
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký trước của các gói tin đã chọn
	

	38
	Gửi yêu cầu thu hồi học bạ tiểu học lên CSDL Ngành
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin đã ký
	Admin trường

	
	
	2. Gửi lên CSDL Ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	39
	Danh sách học bạ thu hồi tiểu học
	1. Xem danh sách học bạ đã thu hồi
	Admin trường

	
	
	2. Xem chi tiết học bạ đã thu hồi
	

	40
	Danh sách học bạ tiểu học đã xóa
	1. Xem danh sách học bạ đã xóa theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã xóa theo trạng thái lưu hành
	

	
	
	3. Tìm kiếm học bạ đã xóa theo UUID
	

	
	
	4. Chọn Khôi phục học bạ lưu hành đã xóa
	

	41
	Thống kê trạng thái học bạ số tiểu học
	1. Xem thống kê theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo trạng thái Đã khởi tạo
	

	
	
	3. Xem thống kê theo trạng thái Chưa khởi tạo
	

	
	
	4. Xuất excel danh sách học bạ
	

	42
	Thống kê Số lượng học bạ số tiểu học
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Xuất excel danh sách học bạ
	

	43
	Thống kê học bạ đã ký số tiểu học
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Tải lên file học bạ của học sinh
	

	
	
	4. Xem file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	
	
	5. Xóa file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	44
	Lịch sử đồng bộ tiểu học
	1. Xem lịch sử đồng bộ theo cấp học
	Admin trường

	
	
	2. Xem lịch sử đồng bộ theo lớp học
	

	
	
	3. Xem lịch sử đồng bộ theo loại gói tin
	

	
	
	4. Tìm kiếm lịch sử đồng bộ theo mã định danh học bạ/messageid gói tin
	

	
	
	5. Lấy lại trạng thái gói tin
	

	
	
	6. Xem chi tiết kết quả đồng bộ
	

	
	
	7. Tải về file excel kết quả lỗi 
	

	45
	Tải học bạ tiểu học
	1. Tải PDF (mẫu BGD)
	Admin trường

	
	
	2. Tải PDF (Mẫu có GVCN)
	

	
	
	3. Tải XML
	

	Chức năng cấp Trung học cơ sở

	1
	Dashboard tổng quan cấp THCS
	1. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Admin trường, ban giám hiệu
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên bộ môn
	

	2
	Thống kê trạng thái học bạ số THCS
	1. Xem thống kê trạng thái học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê trạng thái học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo từng trạng thái
	

	3
	Thống kê tỉ lệ xác thực học bạ THCS
	1. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo trạng thái xác thực
	

	4
	Thống kê tình hình lưu hành học bạ số THCS
	1. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết tình hình lưu hành học bạ của lớp
	

	5
	Thống kê thông tin chứng thư số của trường THCS
	1. Xem thông tin chứng thư số của nhà trường
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Tải CTS của nhà trường
	

	6
	Thống kê nhân sự có tài khoản ký số THCS
	1. Xem tổng quan số lượng nhân sự có tài khoản ký số
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết thông tin tài khoản ký số của nhân sự
	

	
	
	3. Cấu hình tài khoản ký số cho nhân sự nhà trường
	

	
	
	4. Tìm kiếm thông tin bằng tên giáo viên, tài khoản ký số
	

	
	
	5. Nhập danh sách tài khoản ký số bằng excel
	

	
	
	6. Xuất excel danh sách tài khoản ký số
	

	7
	Thống kê chữ ký số nhân sự THCS
	1. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái còn hạn
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái hết hạn
	

	
	
	3. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	
	
	4. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	8
	Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trườngTHCS
	1. Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trường theo trạng thái đã hoàn thành ký và chưa hoàn thành ký
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết tỉ lệ ký học bạ toàn trường
	

	9
	Thống kê ký học bạ THCS
	1. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên bộ môn
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Cán bộ quản lý
	

	
	
	4. Thống kê số lượng ký phát hành học bạ
	

	
	
	5. Thống kê ký học bạ theo khối
	

	
	
	6. Thống kê chi tiết số lượng ký, chưa ký học bạ theo lớp
	

	10
	Thống kê đăng ký dịch vụ HBS THCS
	1. Thống kê số lượng đăng ký dịch vụ HBS theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thống kê chỉ tiết đăng ký dịch vụ HBS theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết thông tin gói đăng ký, danh sách đăng ký HBS
	

	11
	Cấu hình tạo HBS THCS
	1. Cấu hình cho phép GVCN khởi tạo học bạ số
	Admin trường

	
	
	2. Cấu hình CBQL ký học bạ
	

	
	
	3. Cấu hình ngày tạo học bạ số
	

	
	
	4. Cấu hình ngày ký phát hành học bạ số
	

	
	
	5. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 1
	

	
	
	6. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 2
	

	
	
	7. Cấu hình hiển thị chỗ ở hiện nay
	

	
	
	8. Cấu hình hiển thị địa chỉ nơi sinh
	

	12
	Đăng ký chứng thư số của trường cấp THCS
	1. Xem thông tin chứng thư số
	Admin trường

	
	
	2. Cập nhập thông tin chứng thư số
	

	
	
	3. Gửi đăng ký chứng thư số lên CSDL Ngành
	

	
	
	4. Xem trạng thái chứng thư số trên CSDL Ngành
	

	13
	Phân quyền văn thư ký phát hành học bạ THCS
	1.Thêm nhân sự cần phân quyền
	Admin trường

	
	
	2. Sửa phân quyền
	

	
	
	3. Xoá phân quyền
	

	
	
	4. Xem danh sách đã phân quyền
	

	14
	Cấu hình cho phép PHHS tra cứu học bạ số THCS trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	1. Cấu hình cho phép/không cho phép PHHS tra cứu học bạ số trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách các lớp được cấu hình tra cứu học bạ trên app theo bộ lọc khối
	

	15
	Khởi tạo học bạ số trung học cơ sở
	1. Lọc học sinh theo Khối
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Lọc học sinh theo lớp
	

	
	
	3. Cấu hình giáo viên ký trang bìa học bạ
	

	
	
	4. Cấu hình giáo viên ký trang kết quả học tập
	

	
	
	5. Lọc học sinh theo Trạng thái học bạ (đã khởi tạo/chưa khởi tạo)
	

	
	
	6. Lọc học sinh theo trạng thái được lên lớp/ chưa lên lớp
	

	
	
	7. Xem trước học bạ XML của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	8. Xem trước học bạ PDF của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	9. Chọn học sinh để khởi tạo học bạ số
	

	
	
	10. Tự động nhận biết lỗi và cảnh báo các dữ liệu bắt buộc còn thiếu hoặc sai định dạng trước khi khởi tạo học bạ số
	

	16
	Cập nhật CCCD GVBM, GVCN
	1.Lọc danh sách học bạ theo lớp
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2.Tự động tìm kiếm CCCD của giáo viên và thay thế bằng CCCD 12 số cho GVBM, GVCN từ hồ sơ nhân sự vào học bạ XML
	

	17
	Giáo viên bộ môn ký số học bạ
	1. Xem danh sách học bạ số theo cấp (THCS/THPT)
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem danh sách học bạ số theo khối
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	

	
	
	4. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	5. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	6. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	7. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	8. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	9. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	10. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	11. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	18
	Giáo viên bộ môn hủy ký số học bạ
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	19
	Giáo viên chủ nhiệm ký số học bạ THCS
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	20
	Giáo viên chủ nhiệm hủy ký số học bạ THCS
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	21
	CBQL ký duyệt học bạ THCS
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	22
	CBQL hủy ký số học bạ THCS
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	23
	Ký phát hành học bạ THCS
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Văn thư

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	Admin trường

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	 

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	 

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	 

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	 

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	 

	24
	Lịch sử ký học bạ THCS
	1. Xem lịch sử ký 1 học bạ
	Giáo viên chủ nhiệm, Admin trường

	
	
	2. Chọn 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản học bạ đã chọn
	

	25
	Xoá học bạ THCS
	1. Xóa một học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Xóa nhiều học bạ đã chọn
	

	26
	Quay lại phiên bản trước của học bạ THCS
	1. Xem danh sách các phiên bản của học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Chọn phiên bản cần quay lại của từng học bạ
	

	
	
	3. Chọn phiên bản cần quay lại cho tất cả học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản trước của học bạ đã chọn
	

	27
	Danh sách học bạ số THCS
	1. Xem danh sách học bạ đang khởi tạo
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã tạo lập
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ đã đóng gói
	

	
	
	4. Xem danh sách học bạ đang lưu hành
	

	28
	Xem kết quả đồng bộ học bạ THCS
	1. Xem danh sách kết quả đồng bộ học bạ của học sinh theo messageid
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. xem chi tiết thông tin trong học bạ theo messageid
	

	29
	Đóng gói phát hành học bạ THCS
	1. Lọc học bạ theo lớp
	Admin trường

	
	
	2. Lọc học bạ theo toàn trường
	

	
	
	3. Chọn học bạ
	

	
	
	4. Đóng gói học bạ phát hành mới
	

	30
	Quản lý gói học bạ số phát hành THCS
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	31
	Xoá gói tin phát hành THCS
	1. Xóa 1 hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ đã chọn
	Admin trường

	
	
	2. Xoá tất cả gói tin phát hành học bạ
	

	32
	Gửi gói tin học bạ cấp THCS lên CSDL Ngành
	1. Gửi một hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ lên CSDL Ngành
	Admin trường

	
	
	2. Gửi tất cả gói tin phát hành học bạ lên CSDL ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	
	
	6. Xem thông tin học bạ trong gói tin đã gửi
	

	33
	Đóng gói và ký học bạ THCS thu hồi
	1. Tìm kiếm học bạ đang lưu hành
	Admin trường

	
	
	2. Chọn học bạ cần thu hồi
	

	
	
	3. Đóng gói học bạ cần thu hồi
	

	
	
	4. Ký gói học bạ cần thu hồi
	

	34
	Quản lý gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THCS
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	35
	Lịch sử ký gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THCS
	1. Xem lịch sử ký 1 gói tin
	Admin trường, Văn thư

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký đã chọn của gói tin
	

	36
	Xoá gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THCS
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Xoá gói tin đã chọn
	

	37
	Quay lại phiên bản trước của gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THCS
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký trước của các gói tin đã chọn
	

	38
	Gửi yêu cầu thu hồi học bạ THCS lên CSDL Ngành
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin đã ký
	Admin trường

	
	
	2. Gửi lên CSDL Ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	39
	Danh sách học bạ thu hồi THCS
	1. Xem danh sách học bạ đã thu hồi
	Admin trường

	
	
	2. Xem chi tiết học bạ đã thu hồi
	

	40
	Danh sách học bạ THCS đã xóa
	1. Xem danh sách học bạ đã xóa theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã xóa theo trạng thái lưu hành
	

	
	
	3. Tìm kiếm học bạ đã xóa theo UUID
	

	
	
	4. Chọn Khôi phục học bạ lưu hành đã xóa
	

	41
	Thống kê trạng thái học bạ số THCS
	1. Xem thống kê theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo trạng thái Đã khởi tạo
	

	
	
	3. Xem thống kê theo trạng thái Chưa khởi tạo
	

	
	
	4. Xuất excel danh sách học bạ
	

	42
	Thống kê Số lượng học bạ số THCS
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Xuất excel danh sách học bạ
	

	43
	Thống kê học bạ đã ký số THCS
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Tải lên file học bạ của học sinh
	

	
	
	4. Xem file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	
	
	5. Xóa file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	44
	Lịch sử đồng bộ THCS
	1. Xem lịch sử đồng bộ theo cấp học
	Admin trường

	
	
	2. Xem lịch sử đồng bộ theo lớp học
	

	
	
	3. Xem lịch sử đồng bộ theo loại gói tin
	

	
	
	4. Tìm kiếm lịch sử đồng bộ theo mã định danh học bạ/messageid gói tin
	

	
	
	5. Lấy lại trạng thái gói tin
	

	
	
	6. Xem chi tiết kết quả đồng bộ
	

	
	
	7. Tải về file excel kết quả lỗi 
	

	45
	Tải học bạ THCS
	1. Tải PDF (mẫu BGD)
	Admin trường

	
	
	2. Tải PDF (Mẫu có GVCN)
	

	
	
	3. Tải XML
	

	Chức năng cấp Trung học phổ thông

	1
	Dashboard tổng quan cấp THPT
	1. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Admin trường, ban giám hiệu
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Xem dashboard thống kê HBS vai trò Giáo viên bộ môn
	

	2
	Thống kê trạng thái học bạ số THPT
	1. Xem thống kê trạng thái học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê trạng thái học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo từng trạng thái
	

	3
	Thống kê tỉ lệ xác thực học bạ THPT
	1. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tỉ lệ xác thực học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết số lượng học bạ của lớp theo trạng thái xác thực
	

	4
	Thống kê tình hình lưu hành học bạ số THPT
	1. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Xem thống kê tình hình lưu hành học bạ theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết tình hình lưu hành học bạ của lớp
	

	5
	Thống kê thông tin chứng thư số của trường THPT
	1. Xem thông tin chứng thư số của nhà trường
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Tải CTS của nhà trường
	

	6
	Thống kê nhân sự có tài khoản ký số THPT
	1. Xem tổng quan số lượng nhân sự có tài khoản ký số
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết thông tin tài khoản ký số của nhân sự
	

	
	
	3. Cấu hình tài khoản ký số cho nhân sự nhà trường
	

	
	
	4. Tìm kiếm thông tin bằng tên giáo viên, tài khoản ký số
	

	
	
	5. Nhập danh sách tài khoản ký số bằng excel
	

	
	
	6. Xuất excel danh sách tài khoản ký số
	

	7
	Thống kê chữ ký số nhân sự THPT
	1. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái còn hạn
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thóng kê số lượng chữ ký số của nhấn sự theo trạng thái hết hạn
	

	
	
	3. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	
	
	4. Xem thông tin chi tiết thời hạn chữ ký số của nhân sự
	

	8
	Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trường THPT
	1. Thống kê tỉ lệ ký học bạ toàn trường theo trạng thái đã hoàn thành ký và chưa hoàn thành ký
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Xem chi tiết tỉ lệ ký học bạ toàn trường
	

	9
	Thống kê ký học bạ THPT
	1. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên bộ môn
	Admin trường, ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	
	3. Thống kê số lượng ký học bạ ở vai trò Cán bộ quản lý
	

	
	
	4. Thống kê số lượng ký phát hành học bạ
	

	
	
	5. Thống kê ký học bạ theo khối
	

	
	
	6. Thống kê chi tiết số lượng ký, chưa ký học bạ theo lớp
	

	10
	Thống kê đăng ký dịch vụ HBS THPT
	1. Thống kê số lượng đăng ký dịch vụ HBS theo khối
	Admin trường, ban giám hiệu

	
	
	2. Thống kê chỉ tiết đăng ký dịch vụ HBS theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết thông tin gói đăng ký, danh sách đăng ký HBS
	

	11
	Cấu hình tạo HBS THPT
	1. Cấu hình cho phép GVCN khởi tạo học bạ số
	Admin trường

	
	
	2. Cấu hình CBQL ký học bạ
	

	
	
	3. Cấu hình ngày tạo học bạ số
	

	
	
	4. Cấu hình ngày ký phát hành học bạ số
	

	
	
	5. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 1
	

	
	
	6. Cấu hình tên môn ngoại ngữ 2
	

	
	
	7. Cấu hình hiển thị chỗ ở hiện nay
	

	
	
	8. Cấu hình hiển thị địa chỉ nơi sinh
	

	12
	Đăng ký chứng thư số của trường cấp THPT
	1. Xem thông tin chứng thư số
	Admin trường

	
	
	2. Cập nhập thông tin chứng thư số
	

	
	
	3. Gửi đăng ký chứng thư số lên CSDL Ngành
	

	
	
	4. Xem trạng thái chứng thư số trên CSDL Ngành
	

	13
	Phân quyền văn thư ký phát hành học bạ THPT
	1.Thêm nhân sự cần phân quyền
	Admin trường

	
	
	2. Sửa phân quyền
	

	
	
	3. Xoá phân quyền
	

	
	
	4. Xem danh sách đã phân quyền
	

	14
	Cấu hình cho phép PHHS tra cứu học bạ số THPT trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	1. Cấu hình cho phép/không cho phép PHHS tra cứu học bạ số trên ứng dụng tương tác với nhà trường
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách các lớp được cấu hình tra cứu học bạ trên app theo bộ lọc khối
	

	15
	Khởi tạo học bạ số trung học phổ thông
	1. Lọc học sinh theo Khối
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Lọc học sinh theo lớp
	

	
	
	3. Cấu hình giáo viên ký trang bìa học bạ
	

	
	
	4. Cấu hình giáo viên ký trang kết quả học tập
	

	
	
	5. Lọc học sinh theo Trạng thái học bạ (đã khởi tạo/chưa khởi tạo)
	

	
	
	6. Lọc học sinh theo trạng thái được lên lớp/ chưa lên lớp
	

	
	
	7. Xem trước học bạ XML của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	8. Xem trước học bạ PDF của danh sách học sinh đã lọc
	

	
	
	9. Chọn học sinh để khởi tạo học bạ số
	

	
	
	10. Tự động nhận biết lỗi và cảnh báo các dữ liệu bắt buộc còn thiếu hoặc sai định dạng trước khi khởi tạo học bạ số
	

	16
	Cập nhật CCCD GVBM, GVCN
	1.Lọc danh sách học bạ theo lớp
	Admin trường, Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2.Tự động tìm kiếm CCCD của giáo viên và thay thế bằng CCCD 12 số cho GVBM, GVCN từ hồ sơ nhân sự vào học bạ XML
	

	17
	Giáo viên bộ môn ký số học bạ
	1. Xem danh sách học bạ số theo cấp (THCS/THPT)
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Xem danh sách học bạ số theo khối
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	

	
	
	4. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	5. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	6. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	7. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	8. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	9. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	10. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	11. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	18
	Giáo viên bộ môn hủy ký số học bạ
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên bộ môn

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	19
	Giáo viên chủ nhiệm ký số học bạ THPT
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh/mã định danh học bạ
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	20
	Giáo viên chủ nhiệm hủy ký số học bạ THPT
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	Giáo viên chủ nhiệm

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	21
	CBQL ký duyệt học bạ THPT
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	

	22
	CBQL hủy ký số học bạ THPT
	1. Hủy chữ ký một học bạ đã ký
	CBQL nhà trường

	
	
	2. Hủy chữ ký nhiều học bạ đã ký
	

	23
	Ký phát hành học bạ THPT
	1. Xem danh sách học bạ số theo lớp
	Văn thư

	
	
	2. Tìm kiếm theo tên học sinh
	Admin trường

	
	
	3. Xem PDF học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	4. Xem XML học bạ theo mẫu BGD
	 

	
	
	5. Xem thông tin tóm tắt của học bạ
	 

	
	
	6. Ký số 1 học bạ
	 

	
	
	7. Ký số nhiều học bạ
	 

	
	
	8. Xem trạng thái ký học bạ
	 

	
	
	9. Xem trạng thái xác thực học bạ
	 

	24
	Lịch sử ký học bạ THPT
	1. Xem lịch sử ký 1 học bạ
	Giáo viên chủ nhiệm, Admin trường

	
	
	2. Chọn 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 phiên bản học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản học bạ đã chọn
	

	25
	Xoá học bạ THPT
	1. Xóa một học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Xóa nhiều học bạ đã chọn
	

	26
	Quay lại phiên bản trước của học bạ THPT
	1. Xem danh sách các phiên bản của học bạ đã chọn
	Admin nhà trường

	
	
	2. Chọn phiên bản cần quay lại của từng học bạ
	

	
	
	3. Chọn phiên bản cần quay lại cho tất cả học bạ
	

	
	
	4. Quay lại phiên bản trước của học bạ đã chọn
	

	27
	Danh sách học bạ số THPT
	1. Xem danh sách học bạ đang khởi tạo
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã tạo lập
	

	
	
	3. Xem danh sách học bạ đã đóng gói
	

	
	
	4. Xem danh sách học bạ đang lưu hành
	

	28
	Xem kết quả đồng bộ học bạ THPT
	1. Xem danh sách kết quả đồng bộ học bạ của học sinh theo messageid
	Admin nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm, Văn thư, CBQL nhà trường

	
	
	2. xem chi tiết thông tin trong học bạ theo messageid
	

	29
	Đóng gói phát hành học bạ THPT
	1. Lọc học bạ theo lớp
	Admin trường

	
	
	2. Lọc học bạ theo toàn trường
	

	
	
	3. Chọn học bạ
	

	
	
	4. Đóng gói học bạ phát hành mới
	

	30
	Quản lý gói học bạ số phát hành THPT
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	31
	Xoá gói tin phát hành THPT
	1. Xóa 1 hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ đã chọn
	Admin trường

	
	
	2. Xoá tất cả gói tin phát hành học bạ
	

	32
	Gửi gói tin học bạ cấp THPT lên CSDL Ngành
	1. Gửi một hoặc nhiều gói tin phát hành học bạ lên CSDL Ngành
	Admin trường

	
	
	2. Gửi tất cả gói tin phát hành học bạ lên CSDL ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	
	
	6. Xem thông tin học bạ trong gói tin đã gửi
	

	33
	Đóng gói và ký học bạ THPT thu hồi
	1. Tìm kiếm học bạ đang lưu hành
	Admin trường

	
	
	2. Chọn học bạ cần thu hồi
	

	
	
	3. Đóng gói học bạ cần thu hồi
	

	
	
	4. Ký gói học bạ cần thu hồi
	

	34
	Quản lý gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THPT
	1. Xem danh sách gói theo khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách gói theo lớp
	

	
	
	3. Xem chi tiết 1 gói
	

	35
	Lịch sử ký gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THPT
	1. Xem lịch sử ký 1 gói tin
	Admin trường, Văn thư

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký đã chọn của gói tin
	

	36
	Xoá gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THPT
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Xoá gói tin đã chọn
	

	37
	Quay lại phiên bản trước của gói tin yêu cầu thu hồi học bạ THPT
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin
	Admin trường

	
	
	2. Quay lại phiên bản ký trước của các gói tin đã chọn
	

	38
	Gửi yêu cầu thu hồi học bạ THPT lên CSDL Ngành
	1. Chọn 1 hay nhiều gói tin đã ký
	Admin trường

	
	
	2. Gửi lên CSDL Ngành
	

	
	
	3. Xem trạng trái gửi gói tin
	

	
	
	4. Xem trạng thái xử lý gói tin
	

	
	
	5. Xem chi tiết xử lý gói tin
	

	39
	Danh sách học bạ thu hồi THPT
	1. Xem danh sách học bạ đã thu hồi
	Admin trường

	
	
	2. Xem chi tiết học bạ đã thu hồi
	

	40
	Danh sách học bạ THPT đã xóa
	1. Xem danh sách học bạ đã xóa theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem danh sách học bạ đã xóa theo trạng thái lưu hành
	

	
	
	3. Tìm kiếm học bạ đã xóa theo UUID
	

	
	
	4. Chọn Khôi phục học bạ lưu hành đã xóa
	

	41
	Thống kê trạng thái học bạ số THPT
	1. Xem thống kê theo Lớp
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo trạng thái Đã khởi tạo
	

	
	
	3. Xem thống kê theo trạng thái Chưa khởi tạo
	

	
	
	4. Xuất excel danh sách học bạ
	

	42
	Thống kê Số lượng học bạ số THPT
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Xuất excel danh sách học bạ
	

	43
	Thống kê học bạ đã ký số THPT
	1. Xem thống kê theo Khối
	Admin trường

	
	
	2. Xem thống kê theo Lớp
	

	
	
	3. Tải lên file học bạ của học sinh
	

	
	
	4. Xem file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	
	
	5. Xóa file học bạ đã tải lên của học sinh
	

	44
	Lịch sử đồng bộ THPT
	1. Xem lịch sử đồng bộ theo cấp học
	Admin trường

	
	
	2. Xem lịch sử đồng bộ theo lớp học
	

	
	
	3. Xem lịch sử đồng bộ theo loại gói tin
	

	
	
	4. Tìm kiếm lịch sử đồng bộ theo mã định danh học bạ/messageid gói tin
	

	
	
	5. Lấy lại trạng thái gói tin
	

	
	
	6. Xem chi tiết kết quả đồng bộ
	

	
	
	7. Tải về file excel kết quả lỗi 
	

	45
	Tải học bạ THPT
	1. Tải PDF (mẫu BGD)
	Admin trường

	
	
	2. Tải PDF (Mẫu có GVCN)
	

	
	
	3. Tải XML
	

	46
	Thống kê báo cáo HBS toàn tỉnh
	1. Xem báo cáo thống kê HBS theo bộ lọc Xã
	Admin Sở

	
	
	2. Xem báo cáo thống kê HBS theo bộ lọc cấp
	

	
	
	3. Tìm kiếm thống kê theo mã trường, tên trường
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5. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
5.1 Giải pháp và phương pháp luận:
·  Kiến trúc hệ thống;
-  Giải pháp bảo mật, sao lưu, đồng bộ;
- Quy trình quản lý vòng đời học bạ số;
- Quy trình cập nhật, bảo trì;
- Giải pháp tích hợp API.
5.2.  Kế hoạch công tác:
- Kế hoạch triển khai chi tiết theo từng giai đoạn;
- Kế hoạch kiểm thử;
- Kế hoạch đào tạo người dùng;
- Kế hoạch hỗ trợ và bảo trì.
6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Nghiệm thu theo từng giai đoạn và nghiệm thu tổng thể.
- Sản phẩm nghiệm thu gồm:
+ Tài khoản quản trị hệ thống;
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng;
+ Tài liệu kỹ thuật;
+ Biên bản vận hành thử nghiệm;
+ Biên bản đào tạo người dùng.
· Nghiệm thu khối lượng dịch vụ thông qua nhật ký hoạt động hệ thống và kết quả thực tế sử dụng.
· Làm cơ sở thanh toán hợp đồng theo đúng tiến độ và quy định pháp luật.
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